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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH NĂM 2003
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2003”.
Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch đã ban hành, các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ban hành theo thẩm quyền đúng kế hoạch về số lượng, thời gian và lập dự trù kinh phí xây dựng văn bản trình Bộ phê duyệt (thực hiện theo Quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính và Thông tư số 36/TT-BNN-TCKT ngày 4/4/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 




Nguyễn Văn Đẳng


 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/2002/QĐ-BNN ngày 20 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	STT
	Đơn vị chủ trì
	Tên văn bản
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian trình (Quý)

	1
	Vụ Chính sách NN&PTNT
	Thông tư hướng dẫn của Bộ về qui chế tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác trong nông nghiệp
	Các Vụ, Cục có liên quan
	III

	2
	Vụ TCCB
	Dự thảo danh mục Bảo vệ bí mật Nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Vụ KHCN & CLSP; Bộ CA
	I

	3
	Vụ TCCB
	Các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 9 cục.
	Các Cục
	I

	4
	Vụ TCCB
	Các quyết định về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của 7 Vụ, Văn phòng, Thanh tra.
	Các Vụ, VP, Thanh tra
	I

	5
	Vụ TCCB
	Các quyết định về tổ chức
	Các Vụ, Cục
	Cả năm

	6
	Vụ TCCB
	Quyết định về việc quy hoạch mạng lưới trường
	Các Vụ, Cục
	Cả năm

	7
	Vụ TCCB
	Quyết định về việc sắp xếp khối Khoa học, công nghệ
	Các đơn vị liên quan
	Cả năm

	8
	Thanh tra Bộ
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ 
	Các Vụ, Cục
	Sau khi sửa NĐ 73

	9
	Vụ ĐT&XDCB
	Quyết định về việc ban hành suất vốn đầu tư XDCB công trình Nông -Lâm - Thuỷ lợi
	Các cục chuyên ngành và các Vụ có liên quan
	IV

	10
	Vụ ĐT&XDCB
	Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành hướng dẫn trình tự lập, thẩm định, phê duyệt NCTKT, NCKT, TKKT-TDT các dự án thuỷ lợi
	Vụ Khoa học công nghệ và CLSP
	IV

	11
	Cục Thú y
	Quyết định ban hành quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi
	Các Vụ, Cục
	II

	12
	Cục Thú y
	Quyết định ban hành quy định về kiểm tra huyết thanh học đối với vùng an toàn dịch bệnh
	Trung tâm chẩn đoán Thú Y TƯ
	I

	13
	Cục BVTV
	Quyết định Ban hành quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, thẻ kiểm dịch thực vật
	Các Vụ, Cục
	II

	14
	Cục BVTV
	Quyết định Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.
	Các Vụ, Cục
	I

	15
	Cục BVTV
	Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 17 đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật
	Các Vụ, Cục
	III

	16
	Cục BVTV
	Thông tư về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa.
	Các Vụ, Cục
	II

	17
	Cục Kiểm Lâm
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý động vật hoang dã
	Các đơn vị liên quan
	III

	18
	Cục Kiểm Lâm
	Quyết định ban hành Quy chế về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
	Các đơn vị liên quan
	II

	19
	Cục Kiểm Lâm
	Quyết định của Bộ trưởng về cấp giấy chứng nhận Kiểm lâm
	Các đơn vị liên quan
	I

	20
	Cục Kiểm Lâm
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và hệ thống mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính
	Các đơn vị liên quan
	I

	21
	Cục Kiểm Lâm
	Chỉ thị tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng
	Các đơn vị liên quan
	I

	22
	Cục Kiểm Lâm
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xử lý các hành vi phạm tội vi phạm các qui định về quản lý bảo vệ rừng
	Các đơn vị liên quan
	I

	23
	Cục Kiểm Lâm
	Thông tư liên tịch về hướng dẫn công nhận và giải quyết quyền lợi với liệt sỹ, thương binh trong lực lượng Kiểm lâm
	Các đơn vị liên quan
	I

	24
	Cục KNKL
	Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quản lý chất lượng phân bón
	Các đơn vị liên quan
	III

	25
	Cục KNKL
	Quyết định ban hành danh mục phân bón được sản xuất, sử dụng ở Việt nam
	Các đơn vị liên quan
	III

	26
	Cục KNKL
	Thông tư hướng dẫn nghị định 13/CP về công tác khuyến nông 
	Các đơn vị liên quan
	IV

	27
	Cục ĐCĐC & VKTM
	Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ di dân theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2002-2010
	Các đơn vị liên quan
	II

	28
	Cục PTLN
	Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong thiết kế khai thác và thẩm định rừng
	- Viện Điều tra QH rừng - Viện KH lâm nghiệp
	IV

	29
	Cục PTLN
	Thông tư hướng dẫn xây dựng cơ bản lâm sinh
	Các đơn vị liên quan
	IV

	30
	Cục PTLN
	Quyết định của Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn gỗ trong khai thác
	- Trường ĐHLN; - Vụ KHCN & CLSP
	II

	31
	Cục QLN & CTTL
	Quyết định ban hành quy định về bảo vệ nước ngầm
	Cục Địa chất
	III


 
